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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

52.10 Quốc lộ 61C Giáp ranh phường Vị Thanh Quốc lộ 61 2.880

52.11 Quốc lộ 61 (cũ) Quốc lộ 61 Bến phà Cái Tư (cũ) 2.550

52.12
Khu dân cư nông thôn 

mới và chợ xã Hỏa Lựu
Đường số 1, số 2, số 3, số 4 Đường Phạm Hùng         2.100 

52.13 Đường Sông Cái Lớn Quốc lộ 61 (cũ) Đường Phạm Hùng         1.000 

52.14 Đường Hóc Hỏa Cầu Hóc Hỏa Cầu Hai Tường            625 

53 Xã Vị Thủy

Kênh Ba Liên
Giáp ranh xã Vĩnh Thuận 

Đông
3.500

Kênh Ba Liên Ranh xã Vị Thanh 1 2.640

53.2 Đại lộ Võ Nguyên Giáp Giáp ranh phường Vị Tân Vòng xoay cầu Mương Lộ 5.200

Giáp ranh phường Vị Tân 

(Đường 3 Tháng 2)
Vòng xoay cầu Mương Lộ 5.200

Vòng xoay Cầu Mương Lộ Cầu thủy lợi 4.480

Cầu thủy lợi Cống Hai Lai 3.600

Đường 3 Tháng 2
Giáp ranh phường Long 

Bình
4.800

53.4 Đường tỉnh 925D Cầu Thủ Bổn Giáp ranh xã Vĩnh Tường 1.998

Cống Hai Lai Hết ranh Trạm Biến Điện 4.050

Giáp ranh Trạm Biến Điện Cầu Nàng Mau 8.475

Cầu Nàng Mau Đường 3 Tháng 2 4.050

53.6 Đường Ngô Quốc Trị Đường Nguyễn Huệ Đường Nguyễn Chí Thanh 6.525

53.7 Đường Hùng Vương Đường Ngô Quốc Trị
Đường Nguyễn Tri 

Phương
6.525

Đường Nguyễn Huệ
Đường Nguyễn Trung 

Trực
5.000

Đường Nguyễn Chí Thanh
Đường Nguyễn Trung 

Trực
5.600

53.9
Đường Nguyễn Tri 

Phương
Đường Nguyễn Huệ Đường Nguyễn Chí Thanh 4.575

Đường Nguyễn Huệ
Đường Nguyễn Trung 

Trực
4.200

Đường Nguyễn Trung Trực Đường Nguyễn Chí Thanh 4.125

Đường 30 Tháng 4

53.8 Đường Lê Quý Đôn

53.10 Đường Lê Hồng Phong

53.5

53.1 Quốc lộ 61C

53.3 Quốc lộ 61
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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

53.11 Đường Nguyễn Huệ Đường Ngô Quốc Trị
Đường Nguyễn Tri 

Phương
4.200

53.12
Đường Nguyễn Trung 

Trực
Đường Ngô Quốc Trị

Đường Nguyễn Tri 

Phương
4.200

Đường 30 Tháng 4 Cầu Kênh Hậu 3.375

Cầu Kênh Hậu Cầu Nàng Mau 2 3.750

Cầu Nàng Mau 2 Đường 30 Tháng 4 2.550

53.14 Đường Nguyễn Công Trứ Đường Nguyễn Tri Phương Đường Lê Hồng Phong 4.125

53.15 Đường Nguyễn Du Đường Nguyễn Tri Phương Đường Lê Quý Đôn 3.342

53.16 Đường Phan Bội Châu Đường Nguyễn Công Trứ Đường Nguyễn Du 3.342

53.17 Đường Phan Chu Trinh Đường Nguyễn Công Trứ Đường Nguyễn Du 3.342

53.18 Đường Tạ Quang Tỷ Đường Nguyễn Công Trứ
Đường Nguyễn Đình 

Chiểu
3.342

53.19 Đường Nguyễn Thái Học Đường Nguyễn Công Trứ
Đường Nguyễn Đình 

Chiểu
3.342

53.20
Đường Nguyễn Đình 

Chiểu
Đường Nguyễn Tri Phương Đường Lê Hồng Phong 4.125

53.21
Đường Nguyễn Văn Trỗi 

(Khu A - B)
Đường Lê Quý Đôn

Đường Nguyễn Tri 

Phương
5.000

53.22
Đường Nguyễn Hữu Trí 

(Khu A - B)
Đường Hùng Vương

Đường Nguyễn Trung 

Trực
5.000

53.23
Đường Trần Ngọc Quế 

(Khu A - B)
Đường Hùng Vương

Đường Nguyễn Trung 

Trực
5.000

53.24
Đường Trần Văn Sơn 

(Khu A - B)
Đường Hùng Vương

Đường Nguyễn Trung 

Trực
5.000

Đường 30 Tháng 4

Đường số 1A (Khu 

Thương mại thị trấn Nàng 

Mau)

3.195

Đường số 1A (Khu Thương 

mại thị trấn Nàng Mau)
Cầu Thủ Bổn 2.502

53.26 Đường Nguyễn Huệ Đường Ngô Quốc Trị Cầu Tư Tiềm 2.951

53.27 Đường Võ Thị Sáu Đường 30 Tháng 4
Đường Nguyễn Tri 

Phương
2.951

53.28 Đường Nguyễn Thị Định Đường 30 Tháng 4 Rạch Phong Lưu 2.400

53.29
Đường Hùng Vương nối 

dài

Giáp ranh đất ông Nguyễn 

Văn Tiềm

Hết ranh Khu dân cư Giáo 

viên
3.485

53.30 Đường Kênh Lộ Làng Đường Nguyễn Tri Phương
Giáp ranh xã Vĩnh Thuận 

Đông
2.951

53.25 Đường Phan Đình Phùng

53.13 Đường 3 Tháng 2
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Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

53.31 Đường Nguyễn Chí Thanh Đường Ngô Quốc Trị
Đường Nguyễn Tri 

Phương
5.600

53.32

Tuyến mương lộ song 

song Đường 30 Tháng 4 

(Hướng về phường Vị 

Tân)

Đường Nguyễn Chí Thanh
Giáp ranh xã Vĩnh Thuận 

Đông
3.546

53.33

Tuyến mương lộ song 

song Đường 30 Tháng 4 

(Hướng về phường Long 

Bình)

Kênh Xáng Nàng Mau Đường 3 Tháng 2 2.992

53.34

Tuyến mương lộ song 

song Quốc lộ 61 (Hướng 

về phường Long Bình)

Đường 3 Tháng 2
Giáp ranh phường Long 

Bình
3.840

Giáp ranh phường Vị Tân Kênh 9 Thước 825

Kênh 9 Thước Đường tỉnh 925D 616

53.36
Đường ô tô về Trung tâm 

xã Vị Trung
Đường 30 Tháng 4 Đường Kênh Chín Thước 2.951

53.37
Đường vào Nông Trường 

Tràm 
Quốc lộ 61 Giáp ranh xã Vĩnh Tường 2.430

53.38
Đường Kênh Xáng Nàng 

Mau 2
Quốc lộ 61 Giáp ranh xã Vĩnh Tường 2.250

53.39
Đường công vụ Kênh Ba 

Liên
Giáp ranh phường Vị Tân Quốc lộ 61C 3.600

53.40 Đường Kênh Chín Thước
Đường ô tô về Trung tâm xã 

Vị Trung
Giáp ranh xã Vĩnh Tường 700

53.41

Đoạn nối Quốc lộ 61C 

đến Quốc lộ 61 (cả 02 

đoạn)

Quốc lộ 61 Quốc lộ 61C 3.640

53.42
Lộ nhựa 3,5 mét tuyến 

Kênh Xáng Nàng Mau
Đường Võ Thị Sáu

Giáp ranh xã Vĩnh Thuận 

Đông 
2.365

53.43 Đường bờ xáng Nàng Mau

Tuyến mương lộ song song 

Đường 30 Tháng 4 (Hướng 

về phường Long Bình)

Giáp ranh xã Vĩnh Tường 2.365

53.44
Đường vào Đình Nguyễn 

Trung Trực

Tuyến mương lộ song song 

Quốc lộ 61 (Hướng về 

phường Long Bình)

Lộ nhựa 3,5 mét tuyến 

kênh Xáng Nàng Mau
875

53.45
Tuyến đường cặp kênh 9 

Thước
Kênh Ba Liên Kênh Hội Đồng 875

53.35 Đường Ba Liên - Ông Tà
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2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

53.46 Đường Kênh Hội Đồng Kênh Chín Thước Giáp ranh xã Vị Thanh 1 875

53.47 Đường Kênh Tràng Tiền
Đường ô tô về Trung tâm xã 

Vị Trung
Cầu Năm Đằng 875

53.48 Đường Kênh Nàng Bèn Cầu Năm Đằng Giáp ranh xã Vĩnh Tường 875

53.49
Dãy phố cặp nhà lồng chợ 

Nàng Mau (Chợ cũ)
Đường 30 Tháng 4 Kênh Hậu 6.525

5.008

4.998

6.800

6.000

5.600

3.342

5.600

4.583

5.600

4.125

4.125

3.342

5.600

5.600

3.008

3.008Đường số N2 (Đoạn từ Đường số D14 đến Đường số N1)

Đường số N10 (Đoạn từ Đường số D14 đến Đường số 

D1)

Đường số D1, D2 (Đoạn từ Đường số N8 đến Đường số 

N10)

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đoạn từ Đường số D14 đến 

Đường số N1)

Đường số D14

53.53
Khu tái định cư thị trấn 

Nàng Mau, huyện Vị Thủy

53.51

Các nền mặt tiền: Đường số 1A; Đường Phan Đình 

Phùng

Các đường nội bộ theo quy hoạch chi tiết xây dựng 

(Không áp dụng các nền mặt tiền Đường số 1A; Đường 

Phan Đình Phùng)

Đường số N1

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đoạn từ Đường số D14 đến 

Đường Nguyễn Tri Phương)

Đường Nguyễn Tri Phương (Đoạn từ Đường Nguyễn 

Chí Thanh đến Đường số N8)

Đường số D14 (Đoạn từ Đường số N8 đến Đường số 

N10)

Đường số N8 (Đoạn từ Đường số D14 đến Đường 

Nguyễn Tri Phương)

53.54

Khu tái định cư thị trấn 

Nàng Mau phục vụ Dự án 

xây dựng công trình 

đường bộ cao tốc Bắc - 

Nam phía Đông, giai đoạn 

2021 - 2025

53.50
Khu Thương mại thị trấn 

Nàng Mau (Khu 1)

Khu Thương mại thị trấn 

Nàng Mau (Khu 2)

Các nền mặt tiền Đường số 11

Các đường nội bộ theo quy hoạch chi tiết xây dựng 

(Không áp dụng các nền mặt tiền Đường số 11)

53.52

Khu dân cư tự cải tạo phù 

hợp quy hoạch đất ở liền 

kề Khu tái định cư thị trấn 

Nàng Mau, huyện Vị Thủy

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đoạn từ Đường Nguyễn Tri 

Phương đến Đường số D1)

Đường số D1 (Đoạn từ Đường Nguyễn Chí Thanh đến 

Đường số N10)
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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

53.55 Khu dân cư Giáo viên 2.951

53.56
Khu dân cư và tái định cư 

xã Vị Trung
2.685

53.57
Tuyến Đường Ấp 5, thị 

trấn Nàng Mau
Đường Nguyễn Thị Định Ngã ba Phong Lưu 1.440

54 Xã Vĩnh Thuận Đông

54.1
Tuyến Đường Nước Đục - 

Bến Ruộng - Đường Đào

Cầu Nước Đục (Nhà máy 

Phong Nga)

Hết ranh đất Trường Tiểu 

học Vĩnh Thuận Đông 3
 900 

Cầu Nước Đục Cầu cao tốc  900 

Cầu cao tốc Ngã năm Đường Đào  900 

54.3 Chợ Vĩnh Thuận Đông 2.100 

54.4 Tuyến Kênh Đồn Kênh Đồn Chợ Vĩnh Thuận Đông  924 

54.5
Tuyến Đường Năm Trăm - 

 Ấp 1
Cầu 500 Cầu Trạm Bơm  750 

54.6
Tuyến Đường kênh Ba 

Doi - Quản Tấn

Trạm Y tế xã Vĩnh 

Thuận Đông
Cầu Sáu Thêm  750 

54.7

Tuyến Đường Cầu 

Trường THCS Vĩnh 

Thuận Đông - Trạm Bơm 

Bàu Năng (Phía Nam)

Cầu Trường Học
Ngã ba Bàu Năng (Bảy 

Hè)
 750 

54.8 Tuyến Đông Kênh Lý Nết Cầu Lý Nết Giáp ranh Ấp 7 750

54.9 Tuyến lộ Trà Lồng Cầu Trà Lồng Cầu Hai Hoa 750

54.10 Quốc lộ 61C Giáp ranh xã Vị Thủy
Giáp ranh phường Vị 

Thanh
3.200

54.11 Đường Kênh Lộ Làng Giáp ranh xã Vị Thủy Cầu Đập Đá 900

54.12 Đường Kênh Lò Heo Đường tỉnh 925D Kênh Hai Cừ 900

Các Đường nội bộ trong khu

Cả khu

54.2
Tuyến Đường Nước Đục - 

Vịnh Chèo - Đường Đào

Các đường nội bộ khu vực chợ


